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Số:           /QĐ-ĐHQGHN Hà Nội, ngày         tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP, ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về 
Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ 
sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 
cao đẳng các nhóm ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 
01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 và thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 

20 tháng 3 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2018/TT-BGDĐT; 

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ GD&ĐT  

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; 
Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ, Quyết định 
số 1787/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/6/2019 của Giám đốc ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc 
ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc 
ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-ĐHQGHN ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc 
ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo 
dục nước ngoài ở ĐHQGHN; 

Căn cứ Kết luận số 28-KL/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng 
bộ ĐHQGHN về kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của ĐHQGHN; 

Theo đề nghị của các đơn vị đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, trung học phổ thông, 
trung học cơ sở năm 2022 cho các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN (chi tiết tại phụ lục 
đính kèm). 

Điều 2. Các đơn vị xây dựng phương án phân bổ chỉ tiêu đại học, thạc sĩ cho các 

ngành/nhóm ngành/chuyên ngành đào tạo, báo cáo ĐHQGHN trước ngày 10/3/2022; 

đồng thời đề xuất phương án phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ cho từng chuyên ngành 
đào tạo trình ĐHQGHN phê duyệt trước ngày 10/3/2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng và Thủ trưởng các đơn 
vị đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT, NTh06.  

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Lê Quân 

 



Phụ lục 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHQGHN, ngày       tháng      năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ) 

STT Đơn vị đào tạo THCS 

THPT Đại học Thạc sĩ 
Tiến 

sĩ Hệ 
chuyên 

Hệ 
không 
chuyên 

Chính 
quy  

Bằng 
kép 

VLVH LKQT Tổng 
Chính 

quy 
LKQT Tổng 

1 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên   450 90 1.650       1.650 200 30 230 37 

2 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn   145 35 1.680* 200 200   2.080 300   300 60 

3 Trường ĐH Ngoại ngữ 100 380 120 1.600 250 450 500 2.800 180 60 240 6 

4 Trường ĐH Công nghệ       1.680 20     1.700 130   130 15 

5 Trường ĐH  Kinh tế       1.800     700 2.500 365 30 395 30 

6 Trường ĐH Giáo dục     450* 1.000 50  1,370   2.420 300   300 30 

7 Trường ĐH Việt Nhật       260       260 90   90   

8 Trường ĐH Y Dược       550       550 145   145   

9 Khoa Luật       750 150 350   1.250 250   250 10 

10 Khoa các Khoa học liên ngành       400       400 80   80 4 

11 Trường Quản trị và Kinh doanh       380       380 80   80 5 

12 Trường Quốc tế       1.400 15   360 1.775 30 60 90 2 

13 Viện Quốc tế Pháp ngữ                 20 60 80   
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14 Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển                       2 

15 Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học                       2 

16 Viện Công nghệ Thông tin                       2 

17 Viện Trần Nhân Tông                       2 

18 Viện Tài nguyên và Môi trường                       3 

  Tổng số: 100 975 695 13.150 635 2.370 1.560 17.765 2.170 240 2.410 210 

Ghi chú:  

- (*) Đã trừ chỉ tiêu tuyển sinh tuyển vượt năm 2021;  

- Chỉ tiêu trên đã bao gồm chỉ tiêu giao cho các ngành mới mở năm 2021, 2022, sinh viên lên Hòa Lạc các đơn vị tự cân đối trong tổng chỉ tiêu được 

giao, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của ĐHQGHN về việc đưa 1500 sinh viên ĐH lên Hòa Lạc trong năm 2022. Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về các 
điều kiện đảm bảo chất lượng phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh, tăng cường bổ sung nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo 
chất lượng khác để phù hợp với chỉ tiêu được giao, đặc biệt là các đơn vị tự chủ. ĐHQGHN sẽ thực hiện kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng 
của các đơn vị trong năm 2022. 


